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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


ĐỀ ÁN

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG; PHÍ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG; PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi, tháng 10 năm 2025
PHẦN I

CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 ngày 6 tháng 2025;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng  11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Nghị định số 82/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; Thông tư số 94/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện và Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 
Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; 

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 
Căn cứ Công văn số 29/HĐND-KTNS ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí liên quan đến công tác thẩm định môi trường;
Căn cứ Công văn số 1463/UBND-NNMT ngày 16 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí liên quan đến công tác thẩm định môi trường.

PHẦN II

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, trong đó quy định các nội dung về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp, cấp lại Giấy phép môi trường.

Căn cứ mục IX Phụ lục 01 Luật Phí và Lệ phí năm 2015, trong đó quy định phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường gồm phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Khoản 3, Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật”. 

Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 ngày 01 tháng 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 ngày 01 tháng 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Trong quá trình kiểm tra cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở, đoàn kiểm tra thực hiện quan trắc chất thải sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường đối với cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. Việc quan trắc chất thải của đoàn kiểm tra thực hiện tối thiểu 01 lần (lấy mẫu đơn). Trường hợp cơ sở có nhiều công trình xử lý bụi, khí thải tương đồng về thông số ô nhiễm đặc trưng được xử lý, công nghệ, thiết bị xử lý thì đoàn kiểm tra lựa chọn 01 công trình có công suất xử lý lớn nhất để quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý cho các công trình xử lý bụi, khí thải tương đồng này. Chi phí cho hoạt động lấy và phân tích mẫu chất thải của đoàn kiểm tra được lấy từ nguồn phí thẩm định cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí”. 

Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8  năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, thẩm định đề án thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”. 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định các khoản phí trong lĩnh vực môi trường thuộc Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bao gồm: 

· Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện). 

·  Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

· Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).


(Riêng đối với phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường, có 01 nội dung thu phí mới phát sinh quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 chưa được đưa vào trong các Nghị quyết trước là chi phí cho hoạt động lấy và phân tích mẫu chất thải của đoàn kiểm tra). 
Thời gian qua, việc thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp, cấp lại giấy phép môi trường thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết: (1) số  13/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (2) số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 ngày của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (3) số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung điều 2 nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của hội đồng nhân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
Theo quy định tại Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025) cho phép địa phương được tiếp tục áp dụng các Nghị quyết. Tuy nhiên, giữa hai Nghị quyết có sự chênh lệch về mức thu, không tương đồng về nội dung quy định sau khi thực hiện việc sáp nhập tỉnh, đã phát sinh vướng mắc, không đồng bộ trong quá trình thực hiện; xóa bỏ cấp huyện; đồng thời nội dung phí thẩm định đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành không có khoản chi phí cho hoạt động lấy và phân tích mẫu chất thải của đoàn kiểm tra.  
Xuất phát từ tình hình trên, để đảm bảo việc thu phí đúng theo quy định của pháp luật thì việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí theo quy định hiện hành và sát tình hình thực tế của địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi xây dựng Đề án “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” là cần thiết để kịp thời và phù hợp với quy định của pháp luật. 

PHẦN III

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN THU PHÍ

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí, nộp, quản lý và sử dụng phí; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
II. ĐỐI TƯỢNG NỘP PHÍ VÀ TỔ CHỨC THU PHÍ
1. Đối tượng nộp phí

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tổ chức thu phí
Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường.
III. ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM PHÍ

Không quy định đối tượng được miễn, giảm phí. 
IV. PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ THU PHÍ

Cá nhân/tổ chức thực hiện nộp phí bằng các hình thức: Trực tiếp nộp hoặc nộp thông qua Dịch vụ hành chính công thì nộp vào tài khoản của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi (Tên tài khoản: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi; Số tài khoản: 1031115046 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi).


V. ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI THU, NỘP PHÍ THEO CÁC NGHỊ QUYẾT TRONG 03 NĂM GẦN NHẤT VÀ ĐỀ XUẤT MỨC THU MỚI:
- Tình hình thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo các Nghị quyết số: 13/2022/NQ-HĐND; 28/2020/NQ-HĐND và 80/2021/NQ-HĐND trong 03 năm qua như sau: 
	Năm
	Tổng số thu tỉnh 
Quảng Ngãi cũ (triệu đồng)
	Tổng số thu tỉnh 
Kon Tum cũ (triệu đồng)

	Năm 2022
	686.638.000
	742.200.000

	Năm 2023
	819.688.000
	384.200.000

	Năm 2024
	705.600.000
	519.100.000

	Tổng số
	2.211.926.000
	1.645.500.000

	Nộp ngân sách Nhà nước (100%) (triệu đồng)
	2.211.926.000
	1.645.500.000


Các tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường đã nộp phí theo quy định tại các Nghị quyết số: 13/2022/NQ-HĐND; 28/2020/NQ-HĐND và 80/2021/NQ-HĐND trước khi tổ chức họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường. Toàn bộ số phí đã thu đều được nộp (100%) vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. 
- So sánh mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và tỉnh Kon Tum (cũ) và đề xuất mức quy định mới: 

Qua so sánh, đối chiếu mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường quy định tại Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum, mức thu phí theo Nghị quyết số 28/2020/NĐ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 do tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành cao hơn rất nhiều so với mức thu phí theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 do tỉnh Quảng Ngãi (cũ) ban hành.

Theo đánh giá tình hình thực tế thực hiện thu phí giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (cũ) cho thấy mức thu theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 do tỉnh Quảng Ngãi (cũ) ban hành đảm bảo đủ để chi trả các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến công tác thẩm định. Cụ thể: Năm 2022: thu 686.638.000 đồng, chi 238.000.000 đồng; Năm 2023: thu 819.688.000 đồng, chi 366.000.000 đồng; Năm 2024: thu 705.600.000 đồng, chi 598.000.000 đồng).

Đồng thời, mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 do tỉnh Quảng Ngãi (cũ) ban hành có sự tương đồng với mức thu phí đã ban hành của các địa phương lân cận như Đà Nẵng (cũ)
, Gia Lai (cũ)
, Quảng Nam (cũ)
, Bình Định (cũ)
,... 

Vì vậy, mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường đề xuất kế thừa lại mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã quy định tại Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 do tỉnh Quảng Ngãi (cũ) ban hành.

Việc áp dụng mức thu này vừa đảm bảo bù đắp một phần chi phí phục vụ công tác thẩm định, vừa thể hiện tinh thần hỗ trợ tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay. Việc áp dụng mức thu thấp hơn cũng phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển kinh tế xanh, bền vững và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. 
- So sánh mức phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường cấp tỉnh giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi cũ - Kon Tum cũ và đề xuất mức quy định mới: +
	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Quảng Ngãi cũ quy định
	Tỉnh Kon Tum cũ 
quy định
	Đề xuất

	1
	Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường đối với các trường hợp:

	
	- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường
	16,9 triệu đồng/lần thẩm định


	- Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc nhóm II và nhóm III: 10,6 triệu đồng/giấy phép/dự án/cơ sở 

Nhận xét: 

- Mức chi tỉnh Kon Tum cũ thấp hơn nhưng không tách riêng trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (trong trường hợp cần thiết sẽ tổ chức khảo thực tế) hoặc dự án đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (quy định không tổ chức kiểm tra). 

- Không quy định mức thu phí đối với dự án nhóm I. 

- Không xác định rõ mức phí đối với trường hợp cấp lại.
	Đề xuất áp dụng mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường đối với các trường hợp Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường như tỉnh Quảng Ngãi cũ . 

Lý do: Trong trường hợp cần thiết sẽ phải tổ chức khảo sát thực tế. 

	
	- Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động
	16,9 triệu đồng/lần thẩm định


	- Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các cơ sở thuộc nhóm II và nhóm III hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực; các cơ sở sản xuất hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thuộc thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép môi trường; các cơ sở đã vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực: 22,7 triệu đồng/dự án/cơ sở (Không xác định rõ mức phí đối với trường hợp cấp lại). 

	Đề xuất áp dụng mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường đối với các Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động như tỉnh Quảng Ngãi cũ. 

Lý do: Mức thu của tỉnh Quảng Ngãi cũ thấp hơn so với mức thu quy định của tỉnh Kon Tum cũ.

Mức thu này vừa đảm bảo bù đắp một phần chi phí phục vụ công tác thẩm định, vừa thể hiện tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay.

Việc áp dụng mức thu thấp hơn cũng phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển kinh tế xanh, bền vững và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

	
	- Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	14,5 triệu đồng/lần thẩm định
	- Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc nhóm II và nhóm III: 
10,6 triệu đồng/giấy phép/dự án/cơ sở (Không xác định rõ mức phí đối với trường hợp cấp lại, không quy định đối với dự án nhóm I). 
Nhận xét: Tỉnh Kon Tum cũ không tách riêng trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (trong trường hợp cần thiết sẽ tổ chức khảo thực tế) hoặc trường hợp dự án đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (quy định không tổ chức kiểm tra).


	Đề xuất áp dụng mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường đối với Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như tỉnh Kon Tum cũ. 

Lý do: Mức thu của tỉnh Kon Tum cũ thấp hơn so với mức thu quy định của tỉnh Quảng Ngãi cũ.

Mức thu này vừa đảm bảo bù đắp một phần chi phí phục vụ công tác thẩm định, vừa thể hiện tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay.

Việc áp dụng mức thu thấp hơn cũng phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển kinh tế xanh, bền vững và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

	2
	Phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
	1,4 triệu đồng/lần thẩm định
	Không quy định 
	Đề xuất không thu phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường như tỉnh Kon Tum cũ.

Lý do: Mặc dù Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định các khoản phí trong lĩnh vực môi trường thuộc Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm có Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện), nhưng căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau sáp nhập, để bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời thể hiện tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay thì đề xuất không quy định thu mức phí này. 



VI. NỘI DUNG QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ

1. Đối với nội dung thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

1.1. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

· Đối tượng:

+ Các dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường;

+ Các dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường thuộc đối tượng phân cấp thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 26a Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Ðiều 1 Nghị định số 05/2025/NÐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ) hoặc thuộc đối tượng phân quyền quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

· Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường như sau:

+ Cơ quan thẩm định ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định gồm ít nhất là 07 thành viên. Hội đồng thẩm định, phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là chuyên gia.

+ Trường hợp dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi thì hội đồng thẩm định phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó; cơ quan thẩm định phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi phê duyệt kết quả thẩm định.

+ Thành viên hội đồng thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ đề nghị thẩm định, viết bản nhận xét về nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến nhận xét, đánh giá của mình;

+ Cơ quan thẩm định xem xét, đánh giá và tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có) để làm căn cứ quyết định việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định tổ chức khảo sát thực tế, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và chuyên gia để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), cụ thể: 
+ Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm tư vấn cho thủ trưởng cơ quan thẩm định; chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và trước pháp luật về kết quả thẩm định.

+ Hội đồng thẩm định có chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có), ủy viên thư ký, 02 ủy viên phản biện và các ủy viên khác. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai giữa các thành viên hội đồng thẩm định, giữa hội đồng thẩm định với chủ dự án, cơ sở theo hình thức tổ chức phiên họp chính thức và các phiên họp chuyên đề do chủ tịch hội đồng quyết định trong trường hợp cần thiết. Thành viên Hội đồng là đại diện cơ quan, tổ chức phải có văn bản cử người của cơ quan, tổ chức đó.

+ Phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có sự tham gia tại phiên họp (trực tiếp hoặc trực tuyến) từ 2/3 (hai phần ba) số lượng thành viên hội đồng thẩm định trở lên, trong đó phải có chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng được ủy quyền (sau đây gọi chung là người chủ trì phiên họp), ủy viên thư ký và ít nhất 01 ủy viên phản biện;

b) Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án, cơ sở;

c) Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Thành viên hội đồng thẩm định tham gia phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định có trách nhiệm viết bản nhận xét, phiếu thẩm định theo quy định và gửi cho hội đồng tại phiên họp. Thành viên hội đồng thẩm định vắng mặt được gửi bản nhận xét trước phiên họp chính thức của hội đồng và được coi là ý kiến của thành viên tham dự phiên họp chính thức của hội đồng nhưng không viết phiếu thẩm định. Thành viên hội đồng là đại diện cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nhận xét, đánh giá nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án liên quan đến phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

+ Đại biểu tham gia phiên họp của hội đồng thẩm định do cơ quan thẩm định quyết định trong trường hợp cần thiết. Đại biểu tham gia được phát biểu ý kiến trong các phiên họp của hội đồng thẩm định, chịu sự điều hành của người chủ trì phiên họp, được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

+ Chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có) hội đồng thẩm định và ủy viên thư ký hội đồng thẩm định phải là công chức của cơ quan thẩm định hoặc công chức của cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan thẩm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường. Chủ tịch hội đồng (hoặc phó chủ tịch hội đồng được chủ tịch hội đồng ủy quyền trong trường hợp vắng mặt), ủy viên thư ký hội đồng có trách nhiệm ký biên bản họp hội đồng thẩm định.
+ Thành viên hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và trước pháp luật về những nhận xét, đánh giá đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường; được cung cấp tài liệu họp ít nhất 03 ngày trước phiên họp của hội đồng thẩm định; được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.
1.2. Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

- Đối tượng:

+ Chủ cơ sở khai thác khoáng sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định thì bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường thì buộc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trong đó có phương án cải tạo, phục hồi môi trường và được thẩm định trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; trường hợp cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường thì buộc lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường và được thẩm định theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 36 Nghị định 08/2022/NĐ-CP;
+ Chủ cơ sở khai thác khoáng sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường có thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được phê duyệt thì lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, trong đó có phương án cải tạo, phục hồi môi trường với nội dung được thay đổi và được thẩm định trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; trường hợp cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường thì lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường và được thẩm định theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 36 Nghị định 08/2022/NĐ-CP;

Dự án khai thác khoáng sản đã được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại thời điểm trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành và không thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường có thay đổi nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường thì trình cơ quan đã phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường để thẩm định, phê duyệt lại theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều này.”.

· Việc thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều này thành lập. Hội đồng thẩm định có ít nhất là 07 thành viên, bao gồm: Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch hội đồng (trong trường hợp cần thiết) và phải có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là chuyên gia. Chuyên gia là thành viên hội đồng phải có chuyên môn về môi trường, khoáng sản hoặc lĩnh vực khác có liên quan và có kinh nghiệm công tác đáp ứng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định tổ chức khảo sát thực tế, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và chuyên gia để phục vụ cho hoạt động thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

- Hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), cụ thể:

+ Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm tư vấn cho thủ trưởng cơ quan thẩm định; chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và trước pháp luật về kết quả thẩm định.

+ Hội đồng thẩm định có chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có), ủy viên thư ký, 02 ủy viên phản biện và các ủy viên khác. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai giữa các thành viên hội đồng thẩm định, giữa hội đồng thẩm định với chủ dự án, cơ sở theo hình thức tổ chức phiên họp chính thức và các phiên họp chuyên đề do chủ tịch hội đồng quyết định trong trường hợp cần thiết. Thành viên Hội đồng là đại diện cơ quan, tổ chức phải có văn bản cử người của cơ quan, tổ chức đó.

+ Phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có sự tham gia tại phiên họp (trực tiếp hoặc trực tuyến) từ 2/3 (hai phần ba) số lượng thành viên hội đồng thẩm định trở lên, trong đó phải có chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng được ủy quyền (sau đây gọi chung là người chủ trì phiên họp), ủy viên thư ký và ít nhất 01 ủy viên phản biện;

b) Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án, cơ sở;

c) Đã nộp phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Thành viên hội đồng thẩm định tham gia phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định có trách nhiệm viết bản nhận xét, phiếu thẩm định theo quy định và gửi cho hội đồng tại phiên họp. Thành viên hội đồng thẩm định vắng mặt được gửi bản nhận xét trước phiên họp chính thức của hội đồng và được coi là ý kiến của thành viên tham dự phiên họp chính thức của hội đồng nhưng không viết phiếu thẩm định. 

+ Đại biểu tham gia phiên họp của hội đồng thẩm định do cơ quan thẩm định quyết định trong trường hợp cần thiết. Đại biểu tham gia được phát biểu ý kiến trong các phiên họp của hội đồng thẩm định, chịu sự điều hành của người chủ trì phiên họp, được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

+ Chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có) hội đồng thẩm định và ủy viên thư ký hội đồng thẩm định phải là công chức của cơ quan thẩm định hoặc công chức của cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan thẩm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường. Chủ tịch hội đồng (hoặc phó chủ tịch hội đồng được chủ tịch hội đồng ủy quyền trong trường hợp vắng mặt), ủy viên thư ký hội đồng có trách nhiệm ký biên bản họp hội đồng thẩm định.
+ Thành viên hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và trước pháp luật về những nhận xét, đánh giá đối với phương án cải tạo, phục hồi môi trường; được cung cấp tài liệu họp ít nhất 03 ngày trước phiên họp của hội đồng thẩm định; được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.
2. Đối với nội dung thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường 

2.1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ. Trong đó, tùy trường hợp sẽ có hoặc không có tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế và tổ chức họp hội đồng thẩm định hoặc đoàn kiểm tra. 

Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ: “Trong quá trình kiểm tra cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở, đoàn kiểm tra thực hiện quan trắc chất thải sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường đối với cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. Việc quan trắc chất thải của đoàn kiểm tra thực hiện tối thiểu 01 lần (lấy mẫu đơn). Trường hợp cơ sở có nhiều công trình xử lý bụi, khí thải tương đồng về thông số ô nhiễm đặc trưng được xử lý, công nghệ, thiết bị xử lý thì đoàn kiểm tra lựa chọn 01 công trình có công suất xử lý lớn nhất để quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý cho các công trình xử lý bụi, khí thải tương đồng này. Chi phí cho hoạt động lấy và phân tích mẫu chất thải của đoàn kiểm tra được lấy từ nguồn phí thẩm định cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí”. Đây là nội dung thu phí mới phát sinh so với các quy định trước Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025.

2.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 12 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ.


2.3. Nguyên tắc làm việc và trách nhiệm của hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: 
+ Phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định hoặc triển khai đoàn kiểm tra chỉ được tiến hành khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Hội đồng thẩm định phải có sự tham gia trực tiếp tại phiên họp hoặc tham gia họp trực tuyến của tối thiểu 2/3 (hai phần ba) số thành viên, trong đó phải có chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng được ủy quyền (sau đây gọi chung là người chủ trì) và thành viên thư ký;

b) Đoàn kiểm tra phải có sự tham gia trực tiếp tại cuộc kiểm tra của tối thiểu 2/3 (hai phần ba) số thành viên, trong đó phải có trưởng đoàn kiểm tra hoặc phó trưởng đoàn kiểm tra được ủy quyền và thành viên thư ký;

c) Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền hoặc đại diện được ủy quyền của chủ dự án đầu tư, cơ sở theo quy định.

+ Thành viên hội đồng thẩm định vắng mặt được gửi bản nhận xét trước phiên họp chính thức của hội đồng và được coi là ý kiến của thành viên tham dự phiên họp chính thức của hội đồng nhưng không viết phiếu thẩm định.

+ Đại biểu tham gia cuộc họp của hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra do cơ quan cấp giấy phép môi trường quyết định trong trường hợp cần thiết. Đại biểu tham gia được phát biểu ý kiến trong các cuộc họp của hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra, chịu sự điều hành của người chủ trì, được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

+ Chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng thẩm định, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn kiểm tra, thành viên thư ký hội đồng thẩm định, thành viên thư ký đoàn kiểm tra phải là công chức của cơ quan thẩm định, cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan chuyên môn được ủy quyền, giao nhiệm vụ.

+ Chủ tịch hội đồng (hoặc phó chủ tịch hội đồng được chủ tịch hội đồng ủy quyền trong trường hợp vắng mặt), trưởng đoàn kiểm tra (hoặc phó trưởng đoàn kiểm tra được trưởng đoàn kiểm tra ủy quyền trong trường hợp vắng mặt) chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp giấy phép môi trường và trước pháp luật về nội dung thẩm định, kết quả kiểm tra; có trách nhiệm ký biên bản họp hội đồng thẩm định, biên bản kiểm tra theo quy định.

+ Thành viên hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp giấy phép môi trường và trước pháp luật về những nhận xét, đánh giá đối với báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường và nội dung, công việc được người chủ trì phân công trong quá trình thẩm định, kiểm tra. Thành viên hội đồng thẩm định được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật; thành viên đoàn kiểm tra được hưởng thù lao như thành viên hội đồng thẩm định.

VII. DỰ KIẾN MỨC THU VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG MỨC THU

1. Nguyên tắc xây dựng, đề xuất mức thu phí 
Nguyên tắc chỉ đạo xác định mức thu phí quy định tại Điều 8 Luật Phí và Lệ phí là “đảm bảo bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân”.
Trên cơ sở nguyên tắc chỉ đạo, mức thu phí được xác định trong Đề án này phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau:

- Phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về phí và lệ phí;

- Đảm bảo công bằng trong việc nộp phí;

- Kế thừa và hài hòa mức thu giữa 2 tỉnh cũ;

- Được tính đủ để đảm bảo ở mức tối thiểu chi trả cho tất cả các hoạt động thẩm định;

- Đáp ứng được yêu cầu trước mắt và đồng thời phải thích ứng được với sự biến đổi có thể xảy ra trong tương lai;

- Phù hợp với khả năng đóng góp của đối tượng nộp phí;

- Cụ thể và dễ dàng cho việc tính toán, thu phí.

2. Căn cứ xác định mức thu phí:

Việc xác định mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dựa theo các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và kế thừa văn bản của tỉnh về các mức chi có liên quan bao gồm:
- Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 ngày của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung điều 2 nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của hội đồng nhân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Mức thu phí thẩm định bao gồm các khoản chi phí sau: 

- Chi phí tổ chức thẩm định hồ sơ, họp hội đồng hoặc đoàn kiểm tra; 
- Chi phí khảo sát, kiểm tra thực tế tại cơ sở; 

- Chi phí lấy mẫu, quan trắc và phân tích mẫu chất thải (chi phí mới phát sinh theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP); 

- Chi phí văn phòng phẩm, tài liệu, hành chính và các chi phí hợp pháp khác phục vụ thẩm định. Riêng với chi phí lấy mẫu, quan trắc và phân tích mẫu chất thải tại các cơ sở theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hình sản xuất, loại chất thải phát sinh, quy mô công suất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí địa lý của cơ sở,… nên không thể quy định một mức phí cố định chung. Vì vậy, đề nghị HĐND tỉnh ban hành quy định theo hướng xác định mức thu phí trên cơ sở chi phí thực tế phát sinh hợp lệ, có chứng từ, hóa đơn theo quy định của pháp luật về tài chính, đảm bảo linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng trường hợp và đúng quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

3. Dự kiến mức thu phí 

Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ thì trình tự, thủ tục, thời gian đối với trường hợp thẩm định cấp lại giấy phép môi trường được thực hiện như đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường. Vì vậy, mức thu phí thẩm định đối với 02 trường hợp này sẽ như nhau.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cụ thể như sau:
3.1. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
Mức phí xác định kế thừa lại mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã quy định tại Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể: 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	                                Tổng vốn đầu tư

                                (tỷ đồng)

      Nhóm
	Nhỏ hơn hoặc bằng 50
	Trên 50 đến 100
	Trên 100 đến 200
	Trên 200 đến 500
	Trên 500

	Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường
	5,0
	6,5
	12,0
	14,0
	17,0

	Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng
	6,9
	8,5
	15,0
	16,0
	25,0

	Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật
	7,5
	9,5
	17,0
	18,0
	25,0

	Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	7,8
	9,5
	17,0
	18,0
	24,0

	Nhóm 5. Dự án Giao thông
	8,1
	10,0
	18,0
	20,0
	25,0

	Nhóm 6. Dự án Công nghiệp
	8,4
	10,5
	19,0
	20,0
	26,0

	Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)
	5,0
	6,0
	10,8
	12,0
	15,6


Mức phí nêu trên tính theo lần thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp dự án có từ 02 nhóm công trình trở lên thì mức thu phí 
ở nhóm dự án có mức thu cao nhất.
3.2. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Mức phí xác định kế thừa lại mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã quy định tại Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể: 
	Tổng vốn đầu tư 

(tỷ đồng)
	Mức thu phí/ lần thẩm định 

(triệu đồng)

	Nhỏ hơn hoặc bằng 50
	5,0

	Trên 50 đến 100
	6,0

	Trên 100 đến 200
	10,8

	Trên 200 đến 500
	12,0

	Trên 500
	15,6


3.3. Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường

	TT
	Nội dung 
	Mức thu phí/lần thẩm định 

(triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường 
	16,9 
	

	2
	Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc có thay đổi nhưng không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và chưa đến mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
	10,6
	

	3
	Đối với cơ sở, dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và chưa đến mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
	16,9


	Đối với trường hợp cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, ngoài mức thu phí/lần thẩm định  theo quy định thì phải chịu thêm chi phí thực tế phát sinh từ hoạt động quan trắc chất thải sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP


Không áp dụng mức thu phí không đồng trong trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với chi phí thực tế phát sinh từ hoạt động quan trắc chất thải sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP (Đối với trường hợp cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).


VIII. PHƯƠNG ÁN THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ
1. Phương án thu, nộp phí: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp, cấp lại giấy phép môi trường nộp phí cho tổ chức thu phí. Phí thẩm định được nộp khi có giấy báo nộp phí của cơ quan tiếp nhận hồ sơ đến trước khi cơ quan thẩm định tổ chức đoàn kiểm tra, họp hội đồng thẩm định. 

Hình thức nộp phí: Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến (nếu có).  

Riêng với trường hợp cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, chi phí thực tế phát sinh từ hoạt động quan trắc chất thải sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP do chủ cơ sở trực tiếp thanh toán cho đơn vị thực hiện dịch vụ quan trắc, phân tích.

2. Phương án quản lý, sử dụng phí
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thu phí và nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước. 
- Tổ chức thu phí phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo quy định.


IX. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI NỘP, HIỆU QUẢ THU PHÍ   
Đề xuất mức thu phí như trên phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp, đảm bảo công bằng, công khai minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của người dân; đảm bảo bù đắp một phần chi phí của cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền cung cấp dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh.


X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời điểm áp dụng: Từ ngày         tháng         năm 2025.
2. Nghị quyết này bãi bỏ toàn bộ và một phần các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, bao gồm: Bãi bỏ Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; bãi bỏ Mục I, II phần Đ - Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum và bãi bỏ khoản 3 Điều 1 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

� Nghị quyết số 87/2022/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


� Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai


� Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


� Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh Bình Định ban hành các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định





